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BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

Năm học 2024 – 2025 

Ký duyệt (đóng dấu trường) Môn: Ngữ văn – Lớp 7 

 Thời gian làm bài: 90 phút  

(không kể thời gian giao đề) 

Họ và tên học sinh:  

  

 

I. ĐỌC - HIỂU (6,0 điểm)   

Đọc văn bản sau  

                                               SƯ TỬ VÀ CHUỘT 

       Trời nóng bức, một con Sư tử mệt mỏi, chán nản nằm ngủ dưới bóng cây. Một đàn 

Chuột chạy ngang qua chỗ Sư tử nghỉ ngơi, trèo cả lên lưng để vui đùa. Sư tử tỉnh dậy, 

thò vuốt bắt ngay được một con Chuột. Chuột biết chắc mình không có cơ may trốn 

thoát, liền chắp tay xin lỗi Sư tử vì sự thô lỗ táo tợn của mình, và bảo rằng mình không 

đáng bò bẽn cho cơn giận của Sư tử. Nghe lời phân trần nhũn nhặn đó, Sư tử quyết 

định thả Chuột ra, vì thấy rằng một con vật tầm thường lại không có khả năng tự vệ 

như thế quả là không đáng cho mình ra tay giết hại. 

         Thế rồi một hôm Sư tử không may bị rơi vào bẫy của những người Thợ săn trong 

rừng. Nó cố hết sức vùng vẫy gầm vang nhưng không thể nào thoát ra được. Chuột 

nghe tiếng gầm thì biết đây chính là con Sư tử đã tha mạng sống cho mình bèn chạy 

tới cứu. Nó bò quanh gặm đứt dây lưới, giúp Sư tử thoát được ra khỏi chiếc bẫy. 

                                              (Truyện Aesop Việt - Anh, NXB Văn học 2018). 

* Chọn phương án trả lời đúng. 

Câu 1. Truyện Sư tử và Chuột thuộc thể loại nào? 

A. Truyện ngụ ngôn    B. Truyền thuyết     C. Thần thoại.      D. Truyện cổ tích 

Câu 2. Câu chuyện trong tác phẩm được kể bằng lời của ai? 

A. Lời của nhân vật Sư tử.    B. Lời của người kể chuyện. 

C. Lời của nhân vật Chuột    C. Lời của bác Thợ săn. 

Câu 3. Vì sao Sư tử lại tha mạng cho Chuột? 

A. Vì Chuột rất bé nên không phải là miếng mồi ngon cho Sư tử 

B. Vì Chuột đã van xin Sư tử tha mạng. 

C. Vì Sư tử nghe lời phân trần và thấy chuột nhỏ bé nên tha mạng. 

D. Vì Sư tử không đói nên đã buông tha cho chuột. 



Câu 4. Tại sao Sư tử hùng mạnh chỉ có thể chờ chết khi mắc phải tấm lưới? 

A. Vì tấm lưới rất to và dày 

B. Vì bác thợ săn siết chặt tấm lưới 

C. Vì Sư tử không cắn đứt được tấm lưới. 

D. Vì Sư tử chỉ vùng vẫy chống cự nên càng bị siết chặt. 

* Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu: 

Câu 5. Chủ đề của văn bản Sư tử và Chuột là gì? 

Câu 6. Em hiểu gì về nhân vật Chuột qua chi tiết: “Chuột biết chắc mình không có cơ 

may trốn thoát, liền chắp tay xin lỗi Sư tử vì sự thô lỗ táo tợn của mình, và bảo rằng 

mình không đáng bò bẽn cho cơn giận của Sư tử. ”? 

Câu 7. Theo em, chi tiết gạch chân trong câu sau: “Nó bò quanh gặm đứt dây lưới, 

giúp Sư tử thoát được ra khỏi chiếc bẫy.” gợi cho em suy nghĩ gì? 

Câu 8. Hãy rút ra bài học sau khi đọc truyện ngụ ngôn Sư tử và Chuột? 

II. VIẾT (4,0 điểm) 

Có ý kiến cho rằng sử dụng mạng xã hội vừa có lợi vừa có hại. Em hãy viết bài văn 

bày tỏ quan điểm của mình. 

……………..Hết…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

Môn: Ngữ văn lớp 7 

Năm học 2024- 2025 

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề 

 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 6,0 

 1 B 0,5 

2 C 0,5 

3 A 0,5 

4 D 0,5 

5 - Chủ đề của văn bản: Lòng biết ơn, nhớ ơn 1,0 

6 - Nhân vật Chuột: năng động, nhạy bén, biết thân biết phận và xử lí tình 

huống rất khéo léo. 

1,0 

7 - Sư tử được trả ơn một cách thuyết phục, chính Chuột đã dùng trí thông 

minh nhanh nhẹn cứu Sư tử.  

- Chuột đã ghi lại trong lòng ta một tình cảm sâu sắc, khó quên.   

0,5 

 

0,5 

8 - Bài học em tâm đắc: 

+ Mỗi chúng ta khi gặp tình huống khó, nguy hiểm phải bình tĩnh, tự tin 

và xử lí nhanh nhẹn kịp thời không nản chí và buông xuôi. 

+ Sống phải có nghĩa có tình mình phải biết nhớ ơn và trả ơn người đã 

giúp đỡ mình. Không nên sống bội bạc, thờ ơ hờ hững với người đỡ giúp 

đỡ mình. 

+ Hãy giúp đỡ, tha thứ cho người khác lúc khó khăn hoạn nạn, lúc sa cơ 

lỡ vận. 

 

0,5 

 

0,25 

 

 

0,25 

II  VIẾT 4,0 

 a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận trình bày ý kiến tán thành 0,25 

 b. Xác định đúng yêu cầu của đề. Lời văn chọn lọc, có dẫn chứng, lí lẽ 

làm sáng tỏ vấn đề. Chính tả, ngữ pháp 

Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, ý kiến xác đáng, rõ ràng, bài viết chặt chẽ... 

0,25 

 

0,5 

 c. Trình bày những nội dung sau: 

Mở bài:  

* Nêu được ý kiến đáng quan tâm về vấn đề. Bày tỏ rõ quan điểm tán 

thành của bản thân về vấn đề nghị luận.  

+ Hiện nay, mạng xã hội ngày càng phát triển, hàng loạt các trang mạng 

với hàng trăm triệu người dùng như Facebook, Instagram, Tiktok... đã 

cho thấy sự thu hút cực kì mạnh của loại công cụ này. Đặc biệt, với giới 

trẻ, những thế hệ nắm bắt tốt xu hướng, tinh nhạy trước những đổi mới 

của Internet thì việc ham mê và sử dụng mạng xã hội là một điều tất yếu. 

Có ý kiến cho rằng: Sử dụng mạng xã hội vừa có lợi vừa có hại. Em 

đồng tình với quan điểm đó vì đây là một lời nhắc nhở chúng ta cần 

nhìn nhận rõ ràng về lợi ích và tác hại của mạng xã hội hiện nay.  

Thân bài: 

* Trình bày ý kiến, quan điểm của bản thân về vấn đề: 

+Thể hiện ý kiến tán thành bằng các lí lẽ và dẫn chứng phù hợp:... 

  

  0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( tối thiểu 2 lí lẽ, dẫn chứng) 

- Giải thích được mạng xã hội là gi? 

        Mạng xã hội là nền tảng trực tuyến giúp mọi người chia sẻ, cập nhật 

tin tức, dễ dàng kết nối với nhau. Mạng xã hội có thể truy cập dễ dàng 

từ nhiều phương tiện, thiết bị như máy tính, điện thoại, ipad... Một số 

mạng xã hội rất phổ biến hiện nay đó là Facebook, Tiktok, Youtube, 

Instagram,…Mạng xã hội mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng dẫn tới 

nhiều hậu quả khó lường nếu người dùng thiếu kiểm soát, nghiện mạng 

xã hội. Như vậy, ý kiến cho rằng: “Sử dụng mạng xã hội vừa có lợi vừa 

có hại” là hoàn toàn đúng đắn.  

- Vì sao em lại tán thành với ý kiến trên? 

Lí lẽ + Bằng chứng 1 

      Trước hết, sử dụng mạng xã hội mang lại nhiều lợi ích. Nó giúp 

chúng ta cập nhật được những tin tức hằng ngày một cách nhanh nhất 

chỉ bằng một nút like hay share, lưu giữ những kỉ niệm đẹp mà được ghi 

lại bằng những hình ảnh hay video thú vị. Nó cũng là nơi giao lưu kết 

bạn, trò chuyện học hỏi vô cùng hiệu quả. Nhiều bạn còn tận dụng tài 

khoản của mình để kinh doanh… Thực tế cho thấy, mạng xã hội giúp 

con người kết nối, trò chuyện, giao lưu với nhau ngay lập tức dù cách 

xa hàng nghìn cây số. Nhờ có mạng xã hội mà chúng ta cập nhật kiến 

thức và tin tức kịp thời mỗi ngày. Mạng xã hội giúp tìm được người đánh 

rơi đồ vật, tìm được người thân mất liên lạc, kêu gọi từ thiện, kinh doanh 

rất nhanh chóng,… Như vậy, chúng ta có thể thấy mạng xã hội có rất 

nhiều lợi ích.  

Lí lẽ + Bằng chứng 2: 

       Tuy nhiên, nếu không sử dụng đúng cách và hợp lý thì mạng xã hội 

cũng gây nhiều hậu quả xấu cho chính bản thân người dùng. Việc lạm 

dụng, quá chú tâm vào các hoạt động trên mạng xã hội đang ảnh hưởng 

không nhỏ tới công việc, học tập, sinh hoạt của rất nhiều người; có nhiều 

cá nhân lợi dụng mạng xã hội để làm những điều phản cảm, vô văn hoá,... 

Năm 2018, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố một nghiên cứu về ảnh 

hưởng của mạng xã hội đối với giới trẻ châu Á sau khi khảo sát 6.000 

thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 12-22 tại 3 nước châu Á là: Việt Nam, 

Trung Quốc và Hàn Quốc. Kết quả cho thấy, đã xuất hiện hội chứng 

“nghiện” mạng xã hội, nhiều người trong số này bị rơi vào trạng thái lệ 

thuộc thế giới ảo, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc, học tập, sinh 

hoạt và sức khỏe. Nghiện facebook trong thời gian dài sẽ gây ra các hệ 

lụy, đắm chìm trong facebook khiến họ quên đi các mối quan hệ giao 

tiếp xã hội, mất ăn, mất ngủ nên cơ thể hay bị ốm, hệ miễn dịch không 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thegioididong.com/laptop
https://www.thegioididong.com/dtdd


được tốt, trầm cảm, suy nhược thần kinh, hỏng mắt,… Đây là hậu quả 

nguy hiểm có thể thấy rõ ràng.  

Lí lẽ + Bằng chứng 3: 

      Bên cạnh đó, việc con người nghiện mạng xã hội còn gây ảnh 

hưởng tiêu cực đến xã hội. Càng đắm chìm vào mạng xã hội càng khiến 

cho con người sống vô cảm với mọi người xung quanh. Đó còn là nơi 

lan truyền những thông tin không lành mạnh, những tin rác chưa được 

kiểm chứng, thậm chí gây kích động, chống phá nhà nước,… Ví dụ gần 

nhất tại trường em đang học đã xảy ra hiện tượng các bạn học sinh đánh 

hội đồng, tẩy chay nhau vì những bài đăng và lời nói gây hiểu nhầm trên 

mạng xã hội. Sự việc nhỏ trên thế giới ảo nhưng hậu quả lại nghiêm 

trọng trong đời thật. Thực tế cho thấy hiện nhiều bạn trẻ tại Việt Nam 

đang làm mọi cách, đủ chiêu trò để "câu like" và được nổi tiếng trên các 

nền tảng mạng xã hội như Youtube, Facebook hay TikTok… điều này 

khiến cho những nội dung nhảm nhí, dung tục,… xuất hiện tràn lan trên 

mạng. Đây là một trong rất nhiều ví dụ thực tế về ảnh hưởng xấu 

của mạng xã hội mà chúng ta cần cảnh giác và phê phán. 

- Bàn luận mở rộng: 

        Chúng ta có thể thấy, mạng xã hội là xu thế tất yếu, mang đến nhiều 

lợi ích nhưng nếu sử dụng không đúng cách, thiếu kiểm soát sẽ dẫn tới 

hậu quả nghiêm trọng. Vậy nhưng thực tế hiện nay rất nhiều bạn trẻ sử 

dụng mạng xã hội với mục đích xấu, nghiện mạng xã hội và có nhiều 

hành vi tiêu cực. Điều này là hồi chuông cảnh báo nguy hiểm cho cả xã 

hội.  

- Bài học nhận thức và hành động: 

        Như vậy, chúng ta cần nâng cao nhận thức rõ về lợi ích và tác hại 

của việc sử dụng mạng xã hội. Mỗi người phải xác định được nhiệm vụ 

chính là học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nhân cách, không lãng phí 

thời gian vào trò chơi vô bổ, có hại. Bên cạnh đó phải có sự quan tâm 

thường xuyên của gia đình, sự quản lý của nhà trường và xã hội, để giúp 

cho con em mình tránh xa những đam mê tai hại đó. Nhà trường cần giáo 

dục, phối hợp thế hệ trẻ tạo ra những sân chơi bổ ích cótrí tuệ để tất cả 

các bạn đều tham gia. 
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 Kết bài:  

- Khái quát lại vấn đề nghị luận 

- Liên hệ bản thân 

0,5 



        Có thể nói, ý kiến cho rằng: “Sử dụng mạng xã hội vừa có lợi 

vừa có hại” là vô cùng đúng đắn đã nhắc nhở chúng ta cần nhìn nhận 

rõ ràng về lợi ích và hậu quả của mạng xã hội trong thời đại ngày nay. 

Bởi vậy, mỗi chúng ta là những học sinh cần phải xác định rõ mục tiêu 

học tập lên hàng đầu, sử dụng mạng xã hội là một công cụ để hỗ trợ giao 

lưu, học hỏi, tránh sa đà vào thói hư tật xấu trên mạng. Mỗi người hãy 

nâng cao ý thức để tự bảo vệ mình và những người xung quanh để xây 

dựng một cuộc sống lành mạnh, xã hội văn minh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




